
STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 19520199 Lê Tôn Nhân ATTN2019 Chính thức

2 19520211 Trần Như Phát ATTN2019 Chính thức

3 19520220 Hồ Thị Ngọc Phúc ATTN2019 Chính thức

4 19520241 Nguyễn Mỹ Quỳnh ATTN2019 Chính thức

5 19520242 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh ATTN2019 Chính thức

6 19520250 Nguyễn Văn Tài ATTN2019 Chính thức

7 19520333 Lê Kim Tuấn ATTN2019 Chính thức

8 19520396 Lê Hồng Bằng ATTN2019 Chính thức

9 19520429 Nguyễn Phúc Chương ATTN2019 Chính thức

10 19520459 Trần Huỳnh Quốc Đạt ATTN2019 Chính thức

11 19520500 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang ATTN2019 Chính thức

12 19520938 Phạm Thành Thái ATTN2019 Chính thức

13 19520982 Nguyễn Đạt Thịnh ATTN2019 Chính thức

14 19521265 Nguyễn Đoàn Xuân Bình ATTN2019 Chính thức

15 19521288 Hoàng Văn Chúc ATTN2019 Chính thức

16 19521671 Trần Hoàng Khang ATTN2019 Chính thức

17 19521815 Trần Đức Lương ATTN2019 Chính thức

18 19521884 Lâm Thanh Ngân ATTN2019 Chính thức

19 19521978 Hồ Xuân Ninh ATTN2019 Chính thức

20 19522010 Lê Tiến Phong ATTN2019 Chính thức

21 19522013 Trần Quốc Phong ATTN2019 Chính thức

22 19522137 Ngô Đức Hoàng Sơn ATTN2019 Chính thức

23 19522256 Huỳnh Thái Thi ATTN2019 Chính thức

24 19522263 Nguyễn Ngọc Thiện ATTN2019 Chính thức

25 19522346 Vương Minh Tiến ATTN2019 Chính thức

26 19522440 Nguyễn Ngọc Trưởng ATTN2019 Chính thức

27 19522463 Châu Thanh Tuấn ATTN2019 Chính thức

28 19520611 Nguyễn Lê Hy ATTN2019 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung HK2-năm 

học 2021-2022

29 19520799 Lê Trần Thành Nhân ATTN2019 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung HK2-năm 

học 2021-2022

30 19521370 Lê Thanh Duẩn ATTN2019 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung HK2-năm 

học 2021-2022

31 19521429 Nguyễn Phạm Lâm Duy ATTN2019 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung HK2-năm 

học 2021-2022

Danh sách tổng cộng có 31 sinh viên.
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